
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2436 /QĐ-BXD Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Giao dự toán chi thường xuyên năm 2026

(chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển 
công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định số 2638/QĐ-TTg ngày 03/12/2025 và số 
2660/QĐ-TTg ngày 05/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán 
chi tiết chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt danh mục, 
thuyết minh đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Xây dựng năm 2026;

Xét đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 của 
cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 
cấp chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho 
các đơn vị sử dụng dự toán ngân sách thuộc Bộ Xây dựng, chi tiết như thuyết 
minh và các phụ lục kèm theo.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao tại Điều 1 của 
Quyết định này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm theo đúng quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định 
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số 2660/QĐ-TTg ngày 05/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi 
tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; các văn bản quy định, hướng dẫn 
liên quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi 
trường và Vật liệu xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy;
- Các Bộ: TC; KH&CN;
- KBNN Trung ương;
- Đơn vị sử dung ngân sách;
- Kho bạc NN nơi đơn vị giao dịch;
(gửi qua đơn vị nhận dự toán)
- Cổng TTĐT Bộ Xây dựng (để công khai);
- Lưu VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh



THUYẾT MINH
Giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026

Về sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
 (Kèm Quyết định số 2436/QĐ-BXD ngày 29/12/2025 của Bộ trưởng Bộ XD)

1. Cơ sở giao dự toán

- Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 
Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 
ngày 21/12/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 của Chính phủ quy định mức 
lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang;

- Nghị định 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về 
chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định 
thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Các Quyết định: số 2638/QĐ-TTg ngày 03/12/2025 và số 2660/QĐ-TTg 
ngày 05/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi tiết chi ngân 
sách nhà nước năm 2026;

- Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt đề cương và dự toán 
nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Xây dựng 
năm 2025, năm 2026 (“Phụ biểu: 01” kèm theo);

- Đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 của cơ quan 
đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

- Tài liệu khác có liên quan.

2. Chi tiết giao dự toán

a) Điều kiện, nguyên tắc phân bổ, giao dự toán

- Do số dự toán được Ngân sách nhà nước bố trí cấp chi sự nghiệp khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm nay thấp hơn nhiếu so với số nhu 
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cầu, xây dựng, đề nghị gửi Bộ Tài chính, Bộ Khoa học công nghệ1, vì vậy căn cứ 
nội dung số liệu được duyệt, Bộ Xây dựng giao đợt này:

+ Số tối đa được phân bổ không vượt quá số được cấp tại Quyết định 
2660/QĐ-TTg mục “chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số” là 72.903 triệu đồng; có trong đề nghị giao dự toán của đơn vị sử 
dụng; được Bộ Xây dựng phê duyệt giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí (Phụ biểu 
kèm theo).

+ Ưu tiên chi các nhiệm vụ: 

(1) Số tiết kiệm 10% theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2 Quyết định số 
2660/QĐ-TTg ngày 05/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán NSNN 
năm 2026; 

(2) Năm trước chuyển sang, đã được giao dự toán và đang triển khai dở dang;

(3) Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc gia (phục vụ công tác 
quản lý nhà nước);

(4) Hỗ trợ chi thường xuyên các đơn vị hoạt động sự nghiệp khoa học tự chủ 
một phần chi thường xuyên (Nhóm 3); 

(5) Các hoạt động khoa học còn lại.

- Yêu cầu đơn vị được giao dự toán chi: rà soát dự toán chi tiết được duyệt 
đảm bảo đúng quy định, không trùng lặp với các hoạt động khác (quản lý nhà nước 
của cơ quan hành chính hoặc hoạt động sự nghiệp khác) và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về nội dung chi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

b) Số liệu: Số liệu và nội dung (gồm ghi chú, diễn giải, lưu ý) chi tiết như 
Biểu số 36 Biểu số 37 kèm theo. 

3. Thực hiện công khai, minh bạch: Bộ Xây dựng thực hiện giao dự toán 
ngân sách cho các đơn vị như trên, gửi Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra dự toán; khi 
được duyệt giao dự toán, Bộ Xây dựng thực hiện công khai, minh bạch theo quy 
định hiện hành.

4. Yêu cầu và kiến nghị: 

1 Văn bản số 9131/BXD-KHTC ngày 28/08/2025 của Bộ Xây dựng gửi Bộ Tài chính về 
sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 920.672 triệu đồng, trong 
đó riêng đề nghị chi sự nghiệp khoa học, công nghệ là 278.954 triệu đồng (nhiệm vụ KH&CN là 
185.745 triệu đồng; chi thường xuyên hỗ trợ tự chủ 4 Viện là 47.311 triệu đồng; tiền thưởng theo 
Nghị đính số 73/2024/NĐ-CP là 12.154 triệu đồng và mua sắm trang thiết bị là 33.744 triệu đồng); 

Văn bản số 7900/BXD-KHCN,MT&VLXD ngày 06/8/2025 của Bộ Xây dựng gửi Bộ 
Khoa học và Công nghệ về bổ sung, thay thế một số nội dung Kế hoạch và dự toán ngân sách cho 
hoạt động Khoa học và Công nghệ Năm 2026 là 173.450 triệu đồng.
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a) Đơn vị được giao dự toán chịu trách nhiệm theo đúng quy định về: tính 
chính xác về nội dung, đối tượng, số kinh phí đề nghị giao dự toán.

b) Trường hợp cơ quan thẩm quyền có ý kiến khác các nội dung nêu tại Quyết 
định này, Bộ Xây dựng sẽ xem xét điều chỉnh phù hợp./.



Phụ biểu: 01
Danh mục Quyết định phê duyệt giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí 

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Năm 2026
(Kèm theo Quyết định số 2436/QĐ-BXD ngày 29/12/2025 của Bộ trưởng Bộ XD)

TT Quyết định số/ 
ngày tháng năm

Trích yếu Ghi 
chú

I Chung

1.

2638/QĐ-TTg ngày 
03/12/2025; 

2660/QĐ-TTg ngày 
05/12/2025

Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết dự toán NSNN năm 2026

2.

6966/BXD-KHTC 
ngày 18/7/2025; 

9131/BXD-KHTC 
ngày 28/08/2025; 
9939/BXD-KHTC 
ngày 16/09/2025; 

11542/BXD-KHTC 
ngày 13/10/2025

Bộ Xây dựng gửi Bộ Tài chính (tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 và kế 
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2026 - 2028 (nguồn chi thường xuyên); cập nhật kế 
hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số; bổ sung hồ sơ, tài liệu về KH, CN, ĐMST&CĐS năm 2026 của Bộ Xây dựng (nguồn 
thường xuyên)

3.

7768/BXD-
KHCN,MT&VLXD 

ngày 02/8/2025; 
7900/BXD-

KHCN,MT&VLXD 
ngày 06/8/2025

Bộ Xây dựng gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về đề nghị và đề nghị bổ sung, thay thế một số nội 
dung Kế hoạch và dự toán ngân sách cho hoạt động Khoa học và Công nghệ Năm 2026

4.
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II Sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

II.1 Các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Bộ chuyển tiếp sang năm 2026

1. 875/QĐ-BGTVT 
ngày 15/7/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện 
đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025: “Nghiên cứu định hướng xây 
dựng tiêu chuẩn ray dùng cho đường sắt Việt Nam”

2. 876/QĐ-BGTVT 
ngày 15/7/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện 
đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025: “Nghiên cứu xác định các tiêu 
chí kỹ thuật làm cơ sở lựa chọn cấp kỹ thuật đường sắt Việt Nam”

3. 877/QĐ-BGTVT 
ngày 15/7/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện 
đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025: “Nghiên cứu đánh giá hiệu 
quả, khả năng áp dụng tà vẹt BT DƯL lắp đặt cho ghi đơn Tg 1/10 đường sắt khổ 1000mm, dài 
24,422m và ghi lồng Tg 1/10 đường sắt lồng khổ 1000mm và 1435mm, dài 24,552m”

4. 878/QĐ-BGTVT 
ngày 15/7/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện 
đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025: “Nghiên cứu phân tích và xác 
định cấu kiện khống chế đứt gãy FCM trong công trình cầu thép”

5. 879/QĐ-BGTVT 
ngày 15/7/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện 
đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025: “Nghiên cứu, khảo sát hệ số 
giảm chấn tự thân của bó cáp để đánh giá và xác định nhu cầu giảm chấn bổ sung phục vụ công tác 
bảo trì cầu dây văng tại Việt Nam”

6. 880/QĐ-BGTVT 
ngày 15/7/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện 
đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025: “Nghiên cứu hoàn thiện công 
nghệ thi công hầm qua núi theo phương pháp NATM tại Việt Nam”

7. 881/QĐ-BGTVT 
ngày 15/7/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện 
đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025: “Nghiên cứu ứng xử của trụ 
cầu chịu tác động va xe trong điều kiện khai thác ở Việt Nam”
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8. 882/QĐ-BGTVT 
ngày 15/7/224

Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện 
đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025: “Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 
khung chương trình và tài liệu phục vụ đào tạo thẩm tra an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam”

9. 883/QĐ-BGTVT 
ngày 15/7/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện 
đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025: “Nghiên cứu xây dựng phần 
mềm học tập thông minh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức Bộ Giao thông 
vận tải”

10. 886 /QĐ-BGTVT 
ngày 15/7/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện 
đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025: “Nghiên cứu lựa chọn vật liệu 
địa kỹ thuật tổng hợp dạng lưới trong lớp móng của kết cấu mặt đường mềm ở Việt Nam”

11. 887/QĐ-BGTVT 
ngày 15/7/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện 
đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025: “Nghiên cứu phương pháp 
đánh giá hiệu quả và xây dựng chỉ dẫn lắp đặt biển báo hiệu giao thông đường bộ trên thực địa cho 
các tuyến đường bộ Việt Nam”

12. 888/QĐ-BGTVT 
ngày 15/7/224

Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện 
đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu phục 
vụ việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp trong lĩnh 
vực giao thông vận tải”

13. 890/QĐ-BGTVT 
ngày 15/7/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện 
đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025: “Nghiên cứu xây dựng sổ tay 
kỹ thuật hướng dẫn thiết kế tuyến đường thân thiện (forgiving road) cho các tuyến đường Quốc lộ”

14. 891/QĐ-BGTVT 
ngày 15/7/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện 
đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025: “Nghiên cứu ứng dụng thuật 
toán tối ưu kết hợp phương pháp không phá hủy dự báo khả năng chịu lực của kết cấu trụ cầu bị 
xói lở”

15. 1168/QĐ-BXD 
ngày 13/12/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN “Nghiên cứu xây dựng định mức vật liệu cho bê tông và vữa sử dụng cát biển” năm 2025
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16. 1239/QĐ-BXD 
ngày 25/12/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ đột xuất năm 2024 "Nghiên cứu ơ sở khoa học xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về công trình công nghiệp"

17. 1307/QĐ-BXD 
ngày 30/12/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ "Nghiên cứu soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7888:2014 Cọc bê tông ly tâm 
ứng lực trước"

18. 1316/QĐ-BXD 
ngày 31/12/2024

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ lĩnh vực kiến trúc thực hiện năm 2025 "Nghiên cứu nội dung thiết kế an toàn 
cháy trong kiến trúc công trình xây dựng phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng"

19. 1293/QĐ-BXD 
ngày 11/8/2025

Phê duyệt thuyết minh đề cương dự toán thực hiện Đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động chính sách 
và cam kết quốc tế về sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) đối với Việt Nam và đề xuất 
giải pháp, cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hàng 
không nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam”

II.2 Các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2025

20. 1432/QĐ-BXD 
ngày 26/8/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 – 2026 lĩnh vực An toàn cháy cho nhà và công trình

21. 2023/QĐ-BXD 
ngày 12/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 “Nghiên cứu sử dụng quặng sắt để chế tạo bê tông 
siêu nặng cản xạ phục vụ xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam”

22. 2085/QĐ-BXD 
ngày 20/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2025 “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu nhiệt cản xạ phục vụ xây 
dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam”

23. 2099/QĐ-BXD 
ngày 24/11/2025

Giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia cho cơ quan, tổ chức và 
phê duyệt dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực An toàn cháy cho nhà 
và công trình năm 2025

24. 2108/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cơ quan, tổ chức và phê duyệt 
dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Xây dựng năm 2025 "Nghiên cứu sửa đổi, bổ 
sung QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong 
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xây dựng: Phần 1: Sửa đổi, cập nhật địa danh hành chính.
Phần 2: Sửa đổi, bổ sung, cập nhật số liệu điều kiện tự nhiên."

25. 2118/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia cho cơ quan, tổ chức và phê duyệt dự án xây 
dựng tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực điện hạt nhân năm 2025 "Nghiên cứu xây dựng dự thảo 02 tiêu 
chuẩn quốc gia: (1) Bê tông siêu nặng - Yêu cầu kỹ thuật; (2) Bê tông chịu nhiệt - Yêu cầu kỹ thuật"

26. 2136/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia cho cơ quan, tổ chức và 
phê duyệt dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực vật liệu xây dựng năm 
2025 "Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản 
phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng"

27. 2141/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 "Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện một số tiêu 
chuẩn quốc gia về thu phí điện tử không dừng sử dụng công nghệ RFID ở Việt Nam áp dụng cho 
giai đoạn 2026-2030"

28. 2142/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2025 "Nghiên cứu xây dựng kiến trúc hệ thống quản lý giao thông 
thông minh đường bộ Việt Nam'

II.3 Các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2026

29. 1053/QĐ-BXD 
ngày 10/07/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu đề xuất quy định về nội dung quy hoạch không 
gian ngầm trong các loại và các cấp độ đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn"

30. 1335/QĐ-BXD 
ngày 13/8/2025

Phê duyệt danh mục và nhu cầu, dự kiến kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
sử dụng ngân sách nhà nước năm 2026 của Bộ Xây dựng

31. 1368/QĐ-BXD 
ngày 18/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp quản 
lý phát triển đô thị phi địa giới hành chính ở Việt Nam"

32. 1369/QĐ-BXD 
ngày 18/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu kế thừa và phát huy giá trị các mô hình quy 
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hoạch, kiến trúc khu dân cư nông thôn truyền thống theo hướng phát triển bền vững, ứng phó Biến 
đổi khí hậu phục vụ công tác lập quy hoạch, thiết kế xây dựng và quản lý nông thôn mới"

33. 1370/QĐ-BXD 
ngày 18/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn quy hoạch xây dựng và 
thiết kế kiến trúc Khu công nông nghiệp"

34. 1371/QĐ-BXD 
ngày 18/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu mô hình Living Lab để phát triển các trung tâm 
nghiên cứu thực nghiệm mở trong đào tạo kiến trúc và quy hoạch tại Việt Nam"

35. 1372/QĐ-BXD 
ngày 18/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm phát triển kiến 
trúc bền vững, đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai"

36. 1373/QĐ-BXD 
ngày 18/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu rà soát bộ tiêu chí đánh giá và Đề xuất xây dựng 
bộ hồ sơ công trình kiến trúc có giá trị"

37. 1374/QĐ-BXD 
ngày 19/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm phát triển kiến 
trúc bền vững, đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai"

38. 1375/QĐ-BXD 
ngày 19/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng công nghệ 
màng lọc cải tiến trong xử lý nước phục vụ mục tiêu cấp nước an toàn tại Việt Nam"

39. 1376/QĐ-BXD 
ngày 19/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về Quy hoạch đô thị - nông thôn"

40. 1377/QĐ-BXD 
ngày 19/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình Bãi đỗ xe"
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41. 1378/QĐ-BXD 
ngày 19/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ 
xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế và sử dụng chất thải rắn xây dựng"

42. 1379/QĐ-BXD 
ngày 19/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu thực trạng, xu hướng và yêu cầu, tiêu chí trong 
thiết kế, xây dựng Bệnh viện đa khoa đáp ứng yêu cầu đổi mới"

43. 1380/QĐ-BXD 
ngày 19/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu thực trạng, xu hướng và yêu cầu, tiêu chí trong 
thiết kế, xây dựng Bệnh viện đa khoa đáp ứng yêu cầu đổi mới"

44. 1381/QĐ-BXD 
ngày 19/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu đề xuất nội dung và các giải pháp kỹ thuật trong 
các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch và thiết kế đô thị về đường dành cho người đi bộ và đi xe 
đạp"

45. 1382/QĐ-BXD 
ngày 19/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
và hệ thống thông tin địa lý (GIS+AI) trong phân tích, đánh giá các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch 
đô thị"

46. 1383/QĐ-BXD 
ngày 19/08/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy xã hội hóa, huy động các 
nguồn lực phát triển kiến trúc Việt Nam, nâng cao chất lượng thiết kế, đảm bảo phát triển bền vững"

47. 1402/QĐ-BXD 
ngày 22/8/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN “Nghiên cứu chuẩn hóa danh mục và xây dựng mã hiệu để xây dựng Suất vốn đầu tư xây 
dựng công trình” do Viện Kinh tế xây dựng thực hiện kế hoạch năm 2026

48. 1432/QĐ-BXD 
ngày 26/8/2025

phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2025 – 2026 lĩnh vực An toàn cháy cho nhà và công trình

49. 1471/QĐ-BXD 
ngày 29/8/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống mã hiệu định mức xây dựng đáp ứng yêu cầu chuyển 
đổi số ngành Xây dựng” do Viện Kinh tế xây dựng thực hiện kế hoạch năm 2026
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50. 1547/QĐ-BXD 
ngày 16/9/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí kỹ thuật và đề xuất cơ chế, 
chính sách nhằm thúc đẩy phát triển cảng thủy nội địa xanh tại Việt Nam”

51. 1612/QĐ-BXD 
ngày 25/9/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 “Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí và công cụ đánh giá mức 
độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng”

52. 1653/QĐ-BXD 
ngày 01/10/2025

phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ năm 2026 lĩnh vực Đào tạo nguồn nhân lực

53. 1777/QĐ-BXD 
ngày 17/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật sử dụng cát biển 
làm vật liệu san lấp hạ tầng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp”

54. 1784/QĐ-BXD 
ngày 18/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 “Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích chuyển đổi 
phương tiện giao thông công cộng (taxi, xe buýt) sang sử dụng điện”

55. 1785/QĐ-BXD 
ngày 18/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 “Nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm trao đổi, bù trừ tín 
chỉ các-bon cho ngành hàng không dân dụng tại Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật Việt 
Nam và các điều ước quốc tế”

56. 1825/QĐ-BXD 
ngày 22/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn hệ thống định vị và dẫn 
đường trên tàu biển"

57. 1826/QĐ-BXD 
ngày 22/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn hệ thống hàng hải tích hợp 
(INS) trên tàu biển"

58. 1827/QĐ-BXD 
ngày 22/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn hệ thống định vị động áp 
dụng đối với tàu và các phương tiện trên biển"
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59. 1829/QĐ-BXD 
ngày 22/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn hệ thống thông tin tích hợp 
(ICS) trên tàu biển"

60. 1838/QĐ-BXD 
ngày 22/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 “Nghiên cứu xây dựng mô hình ô tô điện sử dụng kết hợp 
nguồn năng lượng pin nhiên liệu và ắc quy cao áp”

61. 1861/QĐ-BXD 
ngày 27/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ “Nghiên cứu công nghệ chế tạo và giải pháp sử dụng tấm hydroceramic tự 
làm mát không gian toà nhà” năm 2026

62. 1862/QĐ-BXD 
ngày 27/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN “Nghiên cứu xây dựng Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong xây dựng công trình 
(thiết kế, thi công và vận hành công trình)” do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện kế 
hoạch năm 2026

63. 1863/QĐ-BXD 
ngày 27/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN “Nghiên cứu xây dựng định mức sử dụng năng lượng cho sản xuất gạch gốm ốp lát tại 
Việt Nam” năm 2026

64. 1864/QĐ-BXD 
ngày 27/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng” năm 2026

65. 1865/QĐ-BXD 
ngày 27/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 “Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy bơm bê tông xi măng có 
năng suất lớn và áp suất đẩy cao, phục vụ thi công các công trình xa bờ và cao tầng”

66. 1868/QĐ-BXD 
ngày 27/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn 
quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2025 - 2026

67. 1869/QĐ-BXD 
ngày 27/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN “Nghiên cứu xây dựng định mức sử dụng năng lượng cho ngành công nghiệp xi măng tại 
Việt Nam” năm 2026

68. 1871/QĐ-BXD 
ngày 27/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Khảo sát, nghiên cứu điều kiện hoạt động của phương tiện 
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thủy theo yếu tố vùng miền, làm cơ sở sửa đổi, bổ sung các quy định mang yếu tố vùng miền trong 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa"

69. 1874/QĐ-BXD 
ngày 27/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
“Nghiên cứu phân tích tương tác động lực học tàu-đường ray-cầu trên cầu đường sắt tốc độ cao có 
kết cấu ballast và không ballast, ứng dụng trong điều kiện Việt Nam” thực hiện kế hoạch năm 2026

70. 1917/QĐ-BXD 
ngày 31/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng đề án phát triển các loại vật liệu và cấu kiện cho 
công nghệ nhà lắp ghép tại Việt Nam” năm 2026

71. 1926/QĐ-BXD 
ngày 31/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
“Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu cơ lý và chiều dày của lớp mặt nền đường (lớp chịu tác động của 
tải trọng động) dưới tác dụng của tải trọng động đáp ứng điều kiện khai thác của đường sắt tốc độ 
cao tại Việt Nam (có khai thác tàu hàng)” thực hiện kế hoạch năm 2026

72. 1928/QĐ-BXD 
ngày 31/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ “Nghiên cứu chế tạo chất màu tự phát quang ứng dụng trên bề mặt kính xây 
dựng, gạch ốp lát” năm 2026

73. 1931/QĐ-BXD 
ngày 31/10/2025

Phê duyệt dự án, tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ xây 
dựng tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực mô hình thông tin công trình (BIM) năm 2026

74. 1941/QĐ-BXD 
ngày 03/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 “Nghiên cứu chế tạo sơn cách nhiệt - chống tia UV sử dụng 
nano graphene cho công trình xây dựng và giao thông đô thị”

75. 1942/QĐ-BXD 
ngày 03/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông nhẹ tự làm mát làm lớp 
phủ sàn mái bê tông cốt thép nhà dân dụng, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu - hiệu ứng đảo nhiệt 
đô thị ở Việt Nam"

76. 1953/QĐ-BXD 
ngày 05/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
“Nghiên cứu, đề xuất phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho dự án đường sắt 
quan trọng quốc gia tại Việt Nam” thực hiện kế hoạch năm 2026
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77. 1954/QĐ-BXD 
ngày 05/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
“Nghiên cứu chuyển đổi bộ định mức dự toán xây dựng công trình đường sắt quốc gia, điện khí hóa 
của Trung Quốc và đề xuất áp dụng tại Việt Nam” thực hiện kế hoạch năm 2026

78. 1980/QĐ-BXD 
ngày 10/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn 
quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2026

79. 2004/QĐ-BXD 
ngày 12/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 “Nghiên cứu khả năng ứng dụng tro sinh khối tại Đồng bằng 
sông Cửu Long làm phụ gia khoáng hoạt tính cho vữa và bê tông”

80. 2009/QĐ-BXD 
ngày 12/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026 lĩnh vực Thiết kế, Xây dựng công trình và Công nghệ 
xây dựng; lĩnh vực An toàn cháy cho nhà và công trình

81. 2011/QĐ-BXD 
ngày 12/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 “Nghiên cứu xây dựng thành phần điển hình cho bê tông theo 
cấp cường độ”

82. 2063/QĐ-BXD 
ngày 18/10/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ “Nghiên cứu đánh giá khả năng cách âm và hấp thụ âm của sản phẩm vật 
liệu xây dựng và xây dựng hướng dẫn đo cách âm và hấp thụ âm” năm 2026

83. 2064/QĐ-BXD 
ngày 18/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng đặc tính nhiệt của một số loại vật liệu bao che công 
trình” năm 2026

84. 2065/QĐ-BXD 
ngày 18/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ “Nghiên cứu chế tạo vật liệu tăng cứng bề mặt kết cấu bê tông sử dụng thủy 
tinh lỏng lithium từ tinh quặng La Vi của Việt Nam” năm 2026

85. 2066/QĐ-BXD 
ngày 18/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ “Xây dựng bộ chỉ tiêu đo lường năng suất đối với lĩnh vực sản xuất vật liệu 
xây dựng (Xi măng, gạch gốm ốp lát, kính xây dựng, sứ vệ sinh, vật liệu xây, vôi công nghiệp)” 
năm 2026
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86. 2071/QĐ-BXD 
ngày 18/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn 
quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2026

87. 2075/QĐ-BXD 
ngày 18/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ KH&CN kế 
hoạch năm 2026 “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu xác định khu vực ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng 
cấp cải tạo tại các phường, cụm phường theo mô hình chính quyền hai cấp chịu tác động của biến 
đổi khí hậu thuộc vùng ven biển miền Trung” do Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia thực 
hiện

88. 2083/QĐ-BXD 
ngày 20/11/202

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý tàu biển thông minh 
SSMS (Smart Ship Management System)"

89. 2088/QĐ-BXD 
ngày 21/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN “Nghiên cứu đề xuất chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương, rủi ro do biến đổi khí hậu đối 
với công trình hạ tầng kỹ thuật” do Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia thực hiện kế hoạch 
năm 2026

90. 2117/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026

91. 2119/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia cho cơ quan, tổ chức và phê duyệt dự án xây 
dựng tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực kết cấu, công nghệ, địa kỹ thuật năm 2026

92. 2121/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán chi tiết thực hiện các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ; giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia cho cơ quan, tổ 
chức và phê duyệt dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực thiết kế, thi công, công nghệ xây 
dựng, địa kỹ thuật, trắc địa năm 2026

93. 2122/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia cho cơ quan, tổ chức và phê duyệt dự án xây 
dựng tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực điện trong xây dựng năm 2026

94. 2126/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thuyết minh và dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
“Phân tích liên kết hàn chịu mỏi trong cầu dầm thép đường sắt tốc độ cao” thực hiện kế hoạch năm 
2026
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95. 2128/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia cho cơ quan, tổ chức và phê duyệt dự án xây 
dựng tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực kết cấu công trình và an toàn máy xây dựng năm 2026

96. 2132/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia cho cơ quan, tổ chức và 
phê duyệt dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực vật liệu xây dựng năm 
2026

97. 2134/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2024

Giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia cho cơ quan, tổ chức và 
phê duyệt dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực vật liệu xây dựng năm 
2026 “TCVN x13055:202x Cốt liệu nhẹ -Yêu cầu kỹ thuật”

98. 2135/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia cho cơ quan, tổ chức và 
phê duyệt dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực vật liệu xây dựng năm 
2026 “Soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9029:2017 Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông bọt và bê 
tông khí không chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật”

99. 2137/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia cho cơ quan, tổ chức và 
phê duyệt dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực vật liệu xây dựng năm 
2026

100. 2138/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và khai 
thác cảng hàng không, sân bay ứng dụng công nghệ Digital - Twin, áp dụng thí điểm tại Cảng hàng 
không Tân Sơn Nhất"

101. 2139/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 “Nghiên cứu xây dựng kế hoạch hành động giảm phát thải khí 
CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035”

102. 2140/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu, đánh giá khả năng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 
(AI) và đề xuất Chương trình, Kế hoạch hành động ứng dụng AI trong ngành Hàng không dân 
dụng"
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103. 2143/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực 
xây dựng và giao thông vận tải tại Việt Nam”

104. 2145/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Giao nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho cơ quan, tổ chức và phê duyệt dự án xây dựng 
tiêu chuẩn quốc gia năm 2026 lĩnh vực giao thông thông minh

105. 2146/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống quan trắc điều kiện an 
toàn hàng hải phục vụ tiếp nhận tàu trọng tải lớn vào, rời cảng, thử nghiệm khu vực Sài Gòn - Vũng 
Tàu"

106. 2147/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2025

Giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu 
hàng hải, báo hiệu đường thủy nội địa cho cơ quan, tổ chức và phê duyệt dự án xây dựng Tiêu chuẩn 
quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa thực hiện từ năm 
2026

107. 2148/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2026

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì hệ thống báo hiệu hàng hải và đường thủy nội địa”

108. 2149/QĐ-BXD 
ngày 25/11/2026

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 “Nghiên cứu ứng dụng kết cấu đê chắn sóng dạng hở trên nền 
cọc, đề xuất áp dụng cho khu vực biển miền Trung Việt Nam”

109. 2198/QĐ-BXD 
ngày 28/11/2025

Giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia cho cơ quan, tổ chức và phê duyệt các dự án 
xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực đường bộ năm 2026

110. 2204/QĐ-BXD 
ngày 02/12/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 “Nghiên cứu công nghệ xử lý và khả năng sử dụng đất trương 
nở trong xây dựng đường bộ ở Việt Nam”

111. 2210/QĐ-BXD 
ngày 02/12/2025

Giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia cho cơ quan, tổ chức và phê duyệt các dự án 
xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa thực hiện năm 2026
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112. 2223/QĐ-BXD 
ngày 04/12/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 “Nghiên cứu hướng dẫn xác định tốc độ khai thác cho các 
tuyến đường bộ ở Việt Nam”

113. 2345/QĐ-BXD 
ngày 19/12/2025

Phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ năm 2026 “Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn đánh giá tình trạng mặt đường 
theo chỉ số MCI và các giải pháp bảo trì phù hợp với điều kiện Việt Nam”

114. 2101/QĐ-BXD 
ngày 24/11/2025 Về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với Viện Kinh tế Xây dựng giai đoạn 2026-2030 

115. 15899/BXD-KHTC 
ngày 25/12/2025

Phương án tự chủ tài chính, dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định 2026, giai đoạn 2026 – 2030 
của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng



BỘ XÂY DỰNG Biểu 37
(Thông tư 342/2016/TT-BTC)

Chương: 019

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định 2436/QĐ-BXD ngày 29/ 12/ 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

 Khoa học, công nghệ Kho bạc Nhà nước 
giao dịch

ST
T Chi tiết theo đơn vị sử dụng

Tổng số
 Thường 

xuyên 

 Xây dựng 
quy chuẩn 
kỹ thuật và 
tiêu chuẩn 
quốc gia 

 Đề tài khoa 
học cấp Bộ 

 Nhiệm vụ 
khoa học, 
công nghệ 

khác 

 Không 
thường 
xuyên 

 + 

 Đổi 
mới 
sáng 
tạo 

Chuy
ển đổi 

số 

Mã đơn 
vị sử 
dụng 

NSNN
Mã 
số

Phòng giao 
dịch số / Khu 

vực (KV)

A B 1=2+3+4 2a 2b1 2b2 2b3 2b 2 3 4 C D Đ

0 Tổng cộng 72.903.000 7.749.686 22.632.458 24.117.937 18.402.920 65.153.314 72.903.000 - -

1 Văn phòng Cục Đường sắt 
Việt Nam 241.250 - - 241.250 - 241.250 241.250 1017638 0011 KVI

2 Cơ quan Cục Đường bộ Việt 
Nam 1.647.610 - 590.000 1.057.610 - 1.647.610 1.647.610 1057534 0023 09/KVI

3 Văn phòng Cục Hàng hải và 
Đường thuỷ Việt Nam 675.000 - 525.000 150.000 - 675.000 675.000 1059282 0012 01/KVI

4 Văn phòng Cục Hàng không 
Việt Nam 280.000 - - 280.000 - 280.000 280.000 1059291 0016 06/KVI

5 Văn phòng Bộ 6.004.000 - 2.826.000 3.178.000 - 6.004.000 6.004.000 1057059 0011 KVI

6 Trung tâm Công nghệ Thông 
tin 185.600 - - 185.600 - 185.600 185.600 1057062 0014 02/KVI

7 Viện Khoa học và Công nghệ 
giao thông vận tải 2.700.000 - 1.298.000 1.402.000 - 2.700.000 2.700.000 1055674 0011 /KVI

8 Viện Kiến trúc quốc gia 8.030.040 - 360.000 800.000 6.870.040 8.030.040 8.030.040 1118720 0012 10/KVII

9 Viện Kinh tế xây dựng 8.827.000 6.978.000 90.000 1.170.000 589.000 1.849.000 8.827.000 1056509 0014 02/KVI
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10 Viện Khoa học Công nghệ 
Xây dựng 11.494.800 - 9.424.800 1.830.000 240.000 11.494.800 11.494.800 1057060 0023 09/KVI

11 Viện Vật liệu Xây dựng 5.863.000 - 2.995.000 2.868.000 - 5.863.000 5.863.000 1057061 0022 05/KVI

12 Viện Quy hoạch đô thị và 
nông thôn quốc gia 7.746.500 - 380.000 1.200.000 6.166.500 7.746.500 7.746.500 1082771 0014 02/KVI

12.
1

Viện Quy hoạch xây dựng 
miền Nam 2.450.000 - - - 2.450.000 2.450.000 2.450.000 1034545 0111 KVII

13 Học viện Chiến lược, bồi 
dưỡng cán bộ xây dựng 1.950.000 - - 1.726.000 224.000 1.950.000 1.950.000 1057126 0022 05/KVI

14 Học viện Hàng không Việt 
Nam 432.000 - - 432.000 - 432.000 432.000 1059483 0120 06/KVII

15 Phân hiệu trường Đại học 
Công nghệ giao thông vận tải 1.679.000 - 1.230.000 449.000 - 1.679.000 1.679.000 1055621 0022 05/KVI

16
Trường Đại học Giao thông 
vận tải Thành phố Hồ Chí 
Minh

578.580 - - 578.580 - 578.580 578.580 1055677 0120 06/KVII

17 Trường Đại học Kiến trúc Hà 
Nội 2.666.000 - 660.000 2.006.000 - 2.666.000 2.666.000 1057219 0022 05/KVI

18 Trường Đại học Xây dựng 
Miền Tây 152.000 - - 152.000 - 152.000 152.000 1057220 0711 02/KVXIX

19 Trường Đại học Xây dựng 
Miền Trung - - - - - - - 1057553 2978 15/KVXIV

20 Trường Đại học Hàng hải 
Việt Nam 1.750.000 - - 1.750.000 - 1.750.000 1.750.000 1055675 0061 KVIII

21 Trường Cao đẳng Giao thông 
vận tải Trung ương I 260.320 - - 260.320 - 260.320 260.320 1055705 0033 14/KVI

22 Tiết kiệm 10% 7.290.300 771.686 2.253.658 2.401.577 1.863.380 6.518.614 7.290.300

Ghi chú: chi tiết tại các Biểu 36 từng đơn vị kèm theo./.
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